
STT MÃ KCB Tên cơ sở tuyến quận huyện

1
79371 Trạm y tế xã Tân Kiên - huyện Bình Chánh Xã TTYT Huyện Bình Chánh

2
79365 Trạm y tế xã Phạm Văn Hai - huyện Bình Chánh Xã TTYT Huyện Bình Chánh

3
79368 Trạm y tế xã Bình Lợi - huyện Bình Chánh Xã TTYT Huyện Bình Chánh

4
79377 Trạm y tế xã Tân Quy Tây - huyện Bình Chánh Xã TTYT Huyện Bình Chánh

5
79374 Trạm y tế xã An Phú Tây - huyện Bình Chánh Xã TTYT Huyện Bình Chánh

6
79369 Trạm y tế xã Lê Minh Xuân - huyện Bình Chánh Xã TTYT Huyện Bình Chánh

7
79373 Trạm y tế xã Phong Phú - huyện Bình Chánh Xã TTYT Huyện Bình Chánh

8
79367 Trạm y tế xã Vĩnh Lộc B - huyện Bình Chánh Xã TTYT Huyện Bình Chánh

9
79366 Trạm y tế xã Vĩnh Lộc A - huyện Bình Chánh Xã TTYT Huyện Bình Chánh

10
79364 Trạm y tế Thị trấn Tân Túc - huyện Bình Chánh Xã TTYT Huyện Bình Chánh

11
79375 Trạm y tế xã Hưng Long - huyện Bình Chánh Xã TTYT Huyện Bình Chánh

12
79376 Trạm y tế xã Đa Phước - huyện Bình Chánh Xã TTYT Huyện Bình Chánh

13
79372 Trạm y tế xã Bình Hưng - huyện Bình Chánh Xã TTYT Huyện Bình Chánh

14
79379 Trạm y tế xã Quy Đức - huyện Bình Chánh Xã TTYT Huyện Bình Chánh

15
79378 Trạm y tế xã Bình Chánh - huyện Bình Chánh Xã TTYT Huyện Bình Chánh

16
79370 Trạm y tế xã Tân Nhựt - huyện Bình Chánh Xã TTYT Huyện Bình Chánh

17
79392 Trạm y tế xã Long Hòa - huyện Cần Giờ Xã TTYT Huyện Cần Giờ

18
79387 Trạm y tế Thị trấn Cần Thạnh - huyện Cần Giờ Xã TTYT Huyện Cần Giờ

19
79391 Trạm y tế xã Thạnh An - huyện Cần Giờ Xã TTYT Huyện Cần Giờ

20
79390 Trạm y tế xã An Thới Đông - huyện Cần Giờ Xã TTYT Huyện Cần Giờ

21
79393 Trạm y tế xã Lý Nhơn - huyện Cần Giờ Xã TTYT Huyện Cần Giờ

22
79388 Trạm y tế xã Bình Khánh - huyện Cần Giờ Xã TTYT Huyện Cần Giờ
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23
79389 Trạm y tế xã Tam Thôn Hiệp - huyện Cần Giờ Xã TTYT Huyện Cần Giờ

24
79347 Trạm y tế xã Hòa Phú - huyện Củ Chi Xã BVĐKKV Huyện Củ Chi

25
79345 Trạm y tế xã Thái Mỹ - huyện Củ Chi Xã BVĐKKV Huyện Củ Chi

26
79340 Trạm y tế Xã Trung An - huyện Củ Chi Xã BVĐKKV Huyện Củ Chi

27
79348 Trạm y tế xã Tân Thạnh Đông - huyện Củ Chi Xã BVĐKKV Huyện Củ Chi

28
79350 Trạm y tế xã Tân Phú Trung - huyện Củ Chi Xã BVĐKKV Huyện Củ Chi

29
79343 Trạm y tế xã Tân An Hội - huyện Củ Chi Xã BVĐKKV Huyện Củ Chi

30
79341 Trạm y tế xã Phước Thạnh - huyện Củ Chi Xã BVĐKKV Huyện Củ Chi

31
79331 Trạm y tế Thị trấn Củ Chi - huyện Củ Chi Xã BVĐKKV Huyện Củ Chi

32
79351 Trạm y tế xã Tân Thông Hội - huyện Củ Chi Xã BVĐKKV Huyện Củ Chi

33
79342 Trạm y tế xã Phước Hiệp - huyện Củ Chi Xã BVĐKKV Huyện Củ Chi

34
79346 Trạm y tế xã Tân Thạnh Tây - huyện Củ Chi Xã BVĐKKV Huyện Củ Chi

35
79339 Trạm y tế Xã Trung Lập Hạ - huyện Củ Chi Xã BVĐKKV Huyện Củ Chi

36
79334 Trạm y tế Xã Trung Lập Thượng - huyện Củ Chi Xã BVĐKKV Huyện Củ Chi

37
79349 Trạm y tế xã Bình Mỹ - huyện Củ Chi Xã BVĐKKV Huyện Củ Chi

38
79344 Trạm y tế xã Phước Vĩnh An - huyện Củ Chi Xã BVĐKKV Huyện Củ Chi

39
79335 Trạm y tế xã An Nhơn Tây - huyện Củ Chi Xã Bệnh viện Huyện Củ Chi 

40
79336 Trạm y tế xã Nhuận Đức - huyện Củ Chi Xã Bệnh viện Huyện Củ Chi 

41
79332 Trạm y tế xã Phú Mỹ Hưng - huyện Củ Chi Xã Bệnh viện  Huyện Củ Chi 

42
79333 Trạm y tế xã An Phú - huyện Củ Chi Xã Bệnh viện Huyện Củ Chi 

43
79337 Trạm y tế xã Phạm Văn Cội - huyện Củ Chi Xã Bệnh viện Huyện Củ Chi 

44
79338 Trạm y tế xã Phú Hòa Đông - huyện Củ Chi Xã Bệnh viện Huyện Củ Chi 

45
79357 Trạm y tế xã Thới Tam Thôn - huyện Hóc Môn Xã TTYT Huyện Hóc Môn

46
79353 Trạm y tế xã Tân Hiệp  - huyện Hóc Môn Xã TTYT Huyện Hóc Môn



47
79356 Trạm y tế xã Tân Thới Nhì - huyện Hóc Môn Xã TTYT Huyện Hóc Môn

48
79354 Trạm y tế xã Nhị Bình - huyện Hóc Môn Xã TTYT Huyện Hóc Môn

49
79361 Trạm y tế Xã Trung Chánh - huyện Hóc Môn Xã TTYT Huyện Hóc Môn

50
79358 Trạm y tế xã Xuân Thới Sơn - huyện Hóc Môn Xã TTYT Huyện Hóc Môn

51
79362 Trạm y tế xã Xuân Thới Thượng - huyện Hóc Môn Xã TTYT Huyện Hóc Môn

52
79352 Trạm y tế Thị trấn Hóc Môn  - huyện Hóc Môn Xã TTYT Huyện Hóc Môn

53
79363 Trạm y tế xã Bà Điểm - huyện Hóc Môn Xã TTYT Huyện Hóc Môn

54
79355 Trạm y tế xã Đông Thạnh - huyện Hóc Môn Xã TTYT Huyện Hóc Môn

55
79360 Trạm y tế xã Xuân Thới Đông - huyện Hóc Môn Xã TTYT Huyện Hóc Môn

56
79359 Trạm y tế xã Tân Xuân - huyện Hóc Môn Xã TTYT Huyện Hóc Môn

57
79081 Trạm y tế phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 Xã Quận 1

58
79082 Trạm y tế phường Phạm Ngũ Lão - Quận 1 Xã Quận 1

59
79084 Trạm y tế phường Cô Giang - Quận 1 Xã Quận 1

60
79237 Trạm y tế Phường 14 - Quận 11 Xã TTYT Quận 11

61
79235 Trạm y tế Phường 15 -  Quận 11 Xã TTYT Quận 11

62
79241 Trạm y tế Phường 13 - Quận 11 Xã TTYT Quận 11

63
79246 Trạm y tế Phường 06 - Quận 11 Xã TTYT Quận 11

64
79248 Trạm y tế Phường 01 - Quận 11 Xã TTYT Quận 11

65
79244 Trạm y tế Phường 12 - Quận 11 Xã TTYT Quận 11

66
79250 Trạm y tế Phường 16 - Quận 11 xã TTYT Quận 11

67
79249 Trạm y tế Phường 2 - Quận 11 xã TTYT Quận 11

68
79239 Trạm y tế Phường 3 - Quận 11 xã TTYT Quận 11

69
79484 Trạm Y tế phường Tân Hưng Thuận - Quận 12 Xã TTYT Quận 12

70
79091 Trạm y tế phường Tân Chánh Hiệp - Quận 12 Xã TTYT Quận 12



71
79089 Trạm y tế phường Hiệp Thành - Quận 12 Xã TTYT Quận 12

72
79095 Trạm y tế phường Đông Hưng Thuận - Quận 12 Xã TTYT Quận 12

73
79093 Trạm y tế phường Tân Thới Hiệp - Quận 12 Xã TTYT Quận 12

74
79090 Trạm y tế phường Thới An - Quận 12 Xã TTYT Quận 12

75
79096 Trạm y tế phường Tân Thới Nhất - Quận 12 Xã TTYT Quận 12

76
79088 Trạm y tế phường Thạnh Lộc - Quận 12 Xã TTYT Quận 12

77
79094 Trạm y tế phường Trung Mỹ Tây - Quận 12 Xã TTYT Quận 12

78
79209 Trạm y tế Phường 12 - Quận 3 Xã TTYT Quận 3

79
79216 Trạm y tế Phường 05 - Quận 3 Xã TTYT Quận 3

80
79208 Trạm y tế Phường 14 - Quận 3 Xã TTYT Quận 3

81
79213 Trạm y tế Phường 9 - Quận 3 Xã TTYT Quận 3

82
79219 Trạm y tế Phường 01 - Quận 3 Xã TTYT Quận 3

83
79252 Trạm y tế Phường 13-Quận 4 Xã TTYT Quận 4

84
79262 Trạm y tế Phường 16 - Quận 4 Xã TTYT Quận 4

85
79279 Trạm y tế Phường 10 - Quận 5 Xã TTYT Quận 5

86
79274 Trạm y tế Phường 01 - Quận 5 Xã TTYT Quận 5

87
79278 Trạm y tế Phường 06 - Quận 5 Xã TTYT Quận 5

88
79286 Trạm y tế Phường 05 - Quận 6 Xã TTYT Quận 6

89
79294 Trạm y tế Phường 10 - Quận 6 Xã TTYT Quận 6

90
79326 Trạm y tế phường Tân Quy - Quận 7 Xã TTYT Quận 7

91
79329 Trạm y tế Phường Tân Phong - Quận 7 Xã TTYT Quận 7

92
79324 Trạm y tế phường Tân Hưng - Quận 7 Xã TTYT Quận 7

93
79328 Trạm y tế phường Tân Phú - Quận 7 Xã TTYT Quận 7

94
79321 Trạm y tế phường Tân Thuận Đông - Quận 7 Xã TTYT Quận 7



95
79330 Trạm y tế phường Phú Mỹ - Quận 7 Xã TTYT Quận 7

96
79297 Trạm y tế Phường 01 - Quận 8 Xã TTYT Quận 8

97
79309 Trạm y tế Phường 16 - Quận 8 Xã TTYT Quận 8

98
79300 Trạm y tế Phường 09 - Quận 8 Xã TTYT Quận 8

99
79298 Trạm y tế Phường 03 - Quận 8 Xã TTYT Quận 8

100
79295 Trạm y tế Phường 08 - Quận 8 Xã TTYT Quận 8

101
79134 Trạm y tế Phường 13 - Quận Bình Thạnh Xã TTYT Quận Bình Thạnh

102
79135 Trạm y tế Phường 11 - Quận Bình Thạnh Xã TTYT Quận Bình Thạnh

103
79148 Trạm y tế Phường 03 - Quận Bình Thạnh Xã TTYT Quận Bình Thạnh

104
79151 Trạm y tế Phường 22 - Quận Bình Thạnh Xã TTYT Quận Bình Thạnh

105
79143 Trạm y tế Phường 06 - Quận Bình Thạnh Xã TTYT Quận Bình Thạnh

106
79153 Trạm y tế Phường 28 - Quận Bình Thạnh Xã TTYT Quận Bình Thạnh

107
79150 Trạm y tế Phường 21 - Quận Bình Thạnh Xã TTYT Quận Bình Thạnh

108
79136 Trạm y tế Phường 27 - Quận Bình Thạnh Xã TTYT Quận Bình Thạnh

109
79145 Trạm y tế Phường 15 - Quận Bình Thạnh Xã TTYT Quận Bình Thạnh

110
79152 Trạm y tế Phường 19 - Quận Bình Thạnh Xã TTYT Quận Bình Thạnh

111
79139 Trạm y tế Phường 25 - Quận Bình Thạnh Xã TTYT Quận Bình Thạnh

112
79142 Trạm y tế Phường 24 - Quận Bình Thạnh Xã TTYT Quận Bình Thạnh

113
79149 Trạm y tế Phường 17 - Quận Bình Thạnh Xã TTYT Quận Bình Thạnh

114
79147 Trạm y tế Phường 1- Quận Bình Thạnh Xã TTYT Quận Bình Thạnh

115
79146 Trạm y tế Phường 2 - Quận Bình Thạnh Xã TTYT Quận Bình Thạnh

116
79140 Trạm y tế Phường 5 - Quận Bình Thạnh Xã TTYT Quận Bình Thạnh

117
79141 Trạm y tế Phường 07 - Quận Bình Thạnh Xã TTYT Quận Bình Thạnh

118
79138 Trạm y tế Phường 12 - Quận Bình Thạnh Xã TTYT Quận Bình Thạnh



119
79144 Trạm y tế Phường 14 - Quận Bình Thạnh Xã TTYT Quận Bình Thạnh

120
79137 Trạm y tế Phường 26 - Quận Bình Thạnh Xã TTYT Quận Bình Thạnh

121
79132 Trạm y tế Phường 11 - Quận Gò Vấp Xã TTYT Quận Gò Vấp

122
79122 Trạm y tế Phường 15 - Quận Gò Vấp Xã TTYT Quận Gò Vấp

123
79555 Trạm y tế phường 6 Gò Vấp Xã TTYT Quận Gò Vấp

124
79124 Trạm y tế Phường 17 - Quận Gò Vấp Xã TTYT Quận Gò Vấp

125
79127 Trạm y tế Phường 10 - Quận Gò Vấp Xã TTYT Quận Gò Vấp

126
79128 Trạm y tế Phường 05 - Quận Gò Vấp Xã TTYT Quận Gò Vấp

127
79125 Trạm y tế Phường 16 - Quận Gò Vấp Xã TTYT Quận Gò Vấp

128
79130 Trạm y tế Phường 04 - Quận Gò Vấp Xã TTYT Quận Gò Vấp

129
79123 Trạm y tế Phường 13 - Quận Gò Vấp Xã TTYT Quận Gò Vấp

130
79129 Trạm y tế Phường 07 - Quận Gò Vấp Xã TTYT Quận Gò Vấp

131
79556 Trạm y tế phường 9 quận Gò Vấp Xã TTYT Quận Gò Vấp

132
79133 Trạm y tế Phường 03 - Quận Gò Vấp Xã TTYT Quận Gò Vấp

133
79554 Trạm Y tế Phường 14 Gò Vấp Xã TTYT Quận Gò Vấp

134
79491 Trạm y tế Phường 8 - Quận Gò Vấp Xã TTYT Quận Gò Vấp

135
79126 Trạm y tế Phường 12 - Quận Gò Vấp Xã TTYT Quận Gò Vấp

136
79131 Trạm y tế Phường 01 - Quận Gò Vấp Xã TTYT Quận Gò Vấp

137
79183 Trạm y tế Phường 07 - Quận Phú Nhuận Xã TTYT Quận Phú Nhuận

138
79185 Trạm y tế Phường 01 - Quận Phú Nhuận Xã TTYT Quận Phú Nhuận

139
79181 Trạm y tế Phường 05 - Quận Phú Nhuận Xã TTYT Quận Phú Nhuận

140
79186 Trạm y tế Phường 02 - Quận Phú Nhuận Xã TTYT Quận Phú Nhuận

141
79188 Trạm y tế Phường 15 - Quận Phú Nhuận Xã TTYT Quận Phú Nhuận

142
79163 Trạm y tế Phường 10  - Quận Tân Bình Xã TTYT Quận Tân Bình 



143
79165 Trạm y tế Phường 08  - Quận Tân Bình Xã TTYT Quận Tân Bình 

144
79162 Trạm y tế Phường 05- Quận Tân Bình xã TTYT Quận Tân Bình 

145
79158 Trạm y tế Phường 01  - Quận Tân Bình Xã TTYT Quận Tân Bình 

146
79168 Trạm y tế Phường 15  - Quận Tân Bình Xã TTYT Quận Tân Bình 

147
79167 Trạm y tế Phường 14  - Quận Tân Bình Xã TTYT Quận Tân Bình 

148
79164 Trạm y tế Phường 06  - Quận Tân Bình Xã TTYT Quận Tân Bình 

149
79157 Trạm y tế Phường 13  - Quận Tân Bình Xã TTYT Quận Tân Bình 

150
79166 Trạm y tế Phường 09  - Quận Tân Bình Xã TTYT Quận Tân Bình 

151
79159 Trạm y tế Phường 03  - Quận Tân Bình Xã TTYT Quận Tân Bình 

152
79175 Trạm y tế phường Phú Thạnh - Quận Tân Phú Xã TTYT Quận Tân Phú 

153
79176 Trạm y tế phường Phú Trung - Quận Tân Phú Xã TTYT Quận Tân Phú 

154
79174 Trạm y tế phường Phú Thọ Hoà - Quận Tân Phú Xã TTYT Quận Tân Phú 

155
79171 Trạm y tế phường Sơn Kỳ - Quận Tân Phú Xã TTYT Quận Tân Phú 

156
79172 Trạm y tế phường Tân Quý - Quận Tân Phú Xã TTYT Quận Tân Phú 

157
79170 Trạm y tế phường Tây Thạnh - Quận Tân Phú Xã TTYT Quận Tân Phú 

158
79169 Trạm y tế phường Tân Sơn Nhì - Quận Tân Phú Xã TTYT Quận Tân Phú 

159
79178 Trạm y tế phường Hiệp Tân - Quận Tân Phú Xã TTYT Quận Tân Phú 

160
79177 Trạm y tế phường Hoà Thạnh - Quận Tân Phú Xã TTYT Quận Tân Phú 

161
79173 Trạm y tế phường Tân Thành - Quận Tân Phú Xã TTYT Quận Tân Phú 

162
79179 Trạm y tế phường Tân Thới Hoà - Quận Tân Phú Xã TTYT Quận Tân Phú 


